
DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI KHÓA IV

STT Họ Tên Dân tộc Chức vụ/Đơn vị công tác

Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa Kinh Thạc sĩ

Các Phó Chủ tịch

1 Ông Hà Đình Bốn Kinh Thạc sĩ Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

2 Ông Lương Thế Khanh Kinh Kỹ sư Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

3 Bà Mai Thị Ngọc Mai Kinh Cử nhân 

4 Ông Đặng Hoa Nam Kinh Cử nhân Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

5 Bà Cao Thị Thanh Thủy Kinh Cử nhân Ủy viên BTV Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

6 Bà Nguyễn Phạm Duy Trang Kinh Thạc sĩ

HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trình độ chuyên môn

Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá 
III

Trưởng cơ quan Thường trực phía Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP 
Hồ Chí Minh, Ủy viên BTV Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội 
Trung ương, Uỷ viên BTV Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III



DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN THƯỜNG VỤ KHÓA IV

STT Họ Tên Dân tộc Chức vụ/Đơn vị công tác

1 Ông Hà Đình Bốn Kinh Thạc sĩ Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

2 Bà Phí Thị Lệ Dung Kinh Thạc sĩ

3 Bà Vũ Thị Kim Hoa Kinh TS. Bác sĩ Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa Kinh Thạc sĩ

5 Ông Lương Thế Khanh Kinh Kỹ sư Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

6 Bà Mai Thị Ngọc Mai Kinh Cử nhân 

7 Bà Lê Tuyết Mai Kinh Cử nhân Nguyên Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 

8 Ông Đặng Hoa Nam Kinh Cử nhân

9 Bà Cao Thị Thanh Thủy Kinh Cử nhân Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

10 Bà Nguyễn Phạm Duy Trang Kinh Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn

Uỷ viên BCH, Phó trưởng Ban Gia Đình - Xã hội Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam

Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá 
III

Trưởng cơ quan Thường trực phía Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP 
Hồ Chí Minh, Ủy viên BTV Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch 
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội 
Trung ương, Uỷ viên BTV khoá III



DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM TRA KHÓA IV

STT Họ Tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ/đơn vị 

Ngô Thế Chung 1954 Kinh Cử nhân

1 Bà Đoàn Minh Hiền 1995 Kinh Thạc sĩ

2 Bà Trần Thị Bích Hòa 1957 Kinh Cử nhân 

3 Bà Trần Thị Thu Hà 1955 Kinh Cử nhân 

4 Ông Lương Thế Khanh 1958 Kinh Kỹ sư Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

Trình độ chuyên môn

Nguyên Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Bắc Giang

Cán bộ Ban Giám sát, Tư vấn bảo vệ quyền trẻ em - Hội Bảo vệ quyền trẻ em 
Việt Nam

Chi hội trưởng, Chi hội luật sư vì quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 
Nam

Phó trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 
Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III



DANH SÁCH TRÚNG CỬ BCH KHÓA IV

STT Họ Tên Dân tộc Chức vụ/Đơn vị công tác

1 Ông Phạm Hải Anh Kinh Tiến sĩ Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

2 Bà Hà Kiều Anh Kinh Trung cấp Hoa hậu Việt Nam 1992, Giám đốc Thẩm mỹ viện JK Imperial Beauty Center

3 Bà Dương Kim Anh Kinh PGS.TS

4 Bà Đinh Thị Phương Anh Kinh Thạc sĩ

5 Ông Ngô Tuấn Anh Kinh Kỹ sư Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

6 Bắc Kinh Thạc sĩ  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam

7 Bà Trịnh Thị Thanh Bình Kinh Cử nhân

8 Ông Hà Đình Bốn Kinh Thạc sĩ Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

9 Ngô Thế Chung Kinh Cử nhân

10 Ông Đào Ngọc Chuyền Kinh Tiến sĩ Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

11 Ông Đặng Văn Cường Kinh Tiến sĩ

12 Bà Phí Thị Lệ Dung Kinh Thạc sĩ

13 Bà Lê Thu Đãnh Kinh Cử nhân

14 Bà Nguyễn Thu Hà Kinh Thạc sĩ

15 Bà Trần Thị Thu Hà Kinh Cử nhân 

16 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải Kinh Cử nhân Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Thuận

Trình độ chuyên môn

Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ 
em Việt Nam khóa III

Hiệu trưởng Trường THCS Lương Yên, Hai Bà Trưng, HN, Ủy viên BCH Hội 
Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn 
Xuân

Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 
Bến Tre, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Nguyên Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Bắc Giang

Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em 
Việt Nam khóa III

Uỷ viên BCH, Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh 
Bạc Liêu

Chánh Văn phòng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo 
vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Phó trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 
Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III



17 Bà Phạm Thị Hải Kinh Cử nhân Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ

18 Bà Phạm Thị Bích Hảo Kinh Cử nhân 

19 Bà Đoàn Minh Hiền Kinh Thạc sĩ

20 Bà Vũ Thị Kim Hoa Kinh Tiến sĩ Nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

21 Bà Nguyễn Thị Thuý Hoà Kinh Cử nhân

22 Ông Trương Vũ Hòa Hoa Cử nhân Chủ nhiệm CLB Bảo vệ trẻ em Văn phòng đại diện phía Nam

23 Bà Trần Thị Bích Hòa Kinh Cử nhân 

24 Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa Kinh Thạc sĩ

25 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Kinh Cử nhân 

26 Bà Đỗ Thị Huệ Kinh Cử nhân

27 Ông Đồng Mạnh Hùng Kinh Tiến sĩ báo chí học

28 Ông Nguyễn Nho Huy Kinh Tiến sĩ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo

29 Ông Nguyễn Mạnh Huy Kinh Cử nhân 

30 Ông Lương Thế Khanh Kinh Kỹ sư Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá III

31 Ông Trần Đăng Khoa Kinh Tiến sĩ

32 Em Nguyễn Như Khôi Kinh Trường THPT Chu Văn An, nguyên Chủ tịch Hội đồng trẻ em Hà Nội

33 Bà Hồ Thị Thanh Lâm Kinh Thạc sĩ

Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em 
Việt Nam khóa III

Cán bộ Ban Giám sát, Tư vấn bảo vệ quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em 
Việt Nam

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên BCH Hội Bảo 
vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Chi hội trưởng, Chi hội luật sư vì quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 
Nam

Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao 
Bằng, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Phó Giám đốc Thường trực Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, Ủy viên BCH 
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Trưởng ban Thư ký Biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ 
em Việt Nam khóa III

Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, Ủy viên BCH Hội Bảo 
vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Học sinh, Nguyên Chủ 
tịch 

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh 
Quảng Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III



34 Ông Thái Vĩnh Liệu Kinh Kỹ sư 

35 Bà Phạm Ngọc Linh Kinh Tiến sĩ Trưởng Khoa Công tác Xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

36 Bà Trịnh Thị Loan Kinh Cử nhân

37 Ông Lê Hải Long Kinh Thạc sĩ 

38 Bà Nguyễn Bích Luận Kinh Cử nhân

39 Bà Mai Thị Ngọc Mai Kinh Cử nhân 

40 Bà Lê Thị Tuyết Mai Kinh Cử nhân

41 Bà Lê Tuyết Mai Kinh Cử nhân Nguyên Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

42 Ông Vũ Văn Mão Kinh Cử nhân Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên 

43 Ông Nguyễn Hữu Mượt Kinh Cử nhân Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải Phòng

44 Ông Đặng Hoa Nam Kinh Cử nhân

45 Bà Bùi Thị Nga Kinh Cử nhân

46 Ông Phạm Đình Nghinh Kinh Cử nhân

47 Bà Trần Thị Thảo Nguyên Kinh Cử nhân Nhà sáng lập điều hành Công ty TNHH Truyền thông tích hợp PDA

48 Hoà thượng Thích Thanh Nhã Kinh Tiến sĩ

49 Ông Trần Văn Nhàn Kinh Cử nhân

50 Bà Trần Thị Ngọc Nữ Kinh Thạc sĩ

51 Bà Trần Thị Lan Phương Kinh Thạc sĩ Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Chủ tịch Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, Bảo trợ Người khuyết tật, Bảo 
vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 
Nam khóa III

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng 
Sơn, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi, Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương

Chủ tịch Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Quảng Ninh, Ủy viên BCH Hội Bảo 
vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thường 
trực phía Nam, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

BCH Chi hội luật gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ 
quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch 
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình, 
Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Hội Bảo 
vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Trụ trì chùa Chấn Quốc, Hà Nội, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ 
em Việt Nam khóa III

Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết 
tật tỉnh Nghệ An

Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, Ủy 
viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III



52 Ông Nguyễn Văn Quá Kinh Cử nhân

53 Ông Nguyễn Mỹ Quang Kinh Thạc sĩ

54 Bà Ngô Thị Sinh Kinh Cử nhân Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang

55 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Kinh Cử nhân 

56 Bà Lê Thị Tám Kinh Cử nhân

57 Thượng toạ Thích Định Tánh Kinh Tiến sĩ

58 Bà Đặng Thị Thanh Kinh Thạc sĩ 

59 Bà Nguyễn Thị Phi Thảo Kinh Cử nhân Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Đắk Lắk

60 Bà Đoàn Thị Thường Kinh Cử nhân 

61 Ông Nguyễn Văn Thưởng Kinh Trung cấp

62 Bà Cao Thị Thanh Thủy Kinh Cử nhân Ủy viên BTV chuyên trách Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

63 Bà Trịnh Thị Tiếp Kinh Cử nhân

64 Ông Nguyễn Thành To Kinh Cử nhân Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu

65 Bà Nguyễn Phạm Duy Trang Kinh Thạc sĩ

66 Bà Trần Ngọc Trang Kinh Thạc sĩ

67 Bà Trần Thị Hồng Việt Kinh Thạc sĩ 

68 Bà Phạm Thị Thanh Xuân Kinh Cử nhân

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh, 
Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định, 
Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin và Bảo trợ Người khuyết tật, Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái

Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, Ủy viên 
BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Trụ trì Chùa Cẩm Phong, tỉnh Tây Ninh, Giám đốc cơ sở Bảo trợ xã hội Minh 
Đức, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Cộng đồng và Trợ giúp pháp lý cho 
người chưa thành niên - Hội Luật gia Việt Nam

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum, 
Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em 
tỉnh Gia Lai, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em 
tỉnh Thanh Hóa

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội 
Trung ương, Uỷ viên BTV khoá III

Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
tỉnh Trà Vinh, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

Chủ nhiệm CLB Luật sư, Luật Gia, Hội thẩm nhân dân thuộc Cơ quan Thường 
trực phía Nam - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện 
Biên, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III
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